
Biểu số 4.10 
RÚT VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

 THEO PHƯƠNG THỨC RÚT VỐN, NHÓM CHỦ NỢ VÀ LOẠI NGƯỜI CHO 
VAY 

Thời kỳ báo cáo: 1 năm chia thành 2 kỳ 6 tháng  
(Triệu USD)  

 

Sáu tháng đầu năm Sáu tháng cuối năm 

Rút 
bằng 
tiền 

Rút 
bằng 
hàng 

Khác Tổng 
cộng 

Rút 
bằng 
tiền 

Rút 
bằng 
hàng 

Khác Tổng 
cộng 

TỔNG CỘNG         

CÁC CHỦ NỢ 
CHÍNH THỨC 

        

Song phương         

Đa phương         

CÁC CHỦ NỢ 
TƯ NHÂN 

        

Chủ sở hữu trái 
phiếu 

        

Các Ngân hàng 
thương mại 

        

Các chủ nợ tư 
nhân khác  

        

 
 


